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	UBND TỈNH HƯNG YÊN
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Số:        /ĐA-SNNMT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hưng Yên, ngày     tháng      năm 2025


ĐỀ ÁN

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên 

Căn cứ Kế hoạch số 208-KH/TU ngày 07/7/2023 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” giai đoạn 2023- 2026. 

Thực hiện Đề án 29/ĐA-UBND ngày 14/02/2025 Đề án thành lập Sở Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở hợp nhất Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Nông nghiệp và PTNT; Quyết định số 10/2025/QĐ-UBND ngày 24/02/2025 của UBND tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên;

 Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng Đề án quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn như sau:
Phần thứ nhất

SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ
I. SỰ CẦN THIẾT 


Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên được UBND chấp thuận thành lập trên cơ sở hợp nhất Chi cục Phát triển nông thôn và Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, Chi cục Phát triển nông thôn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục theo các quy định: các Nghị định của Chính phủ: Số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 về chính sách tinh giản biên chế, số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 về vị trí việc làm và biên chế công chức; Thông tư số 30/2022/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; Thông tư số 11/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Kế hoạch số 208-KH/TU ngày 07/7/2023 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” giai đoạn 2023-2026; Quyết định số 10/2025/QĐ-UBND ngày 24/02/2025 của UBND tỉnh Hưng Yên về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và Môi trường.
Vì vậy, việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục là cần thiết, nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn của tỉnh, tạo cơ sở pháp lý trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục.
II. CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025.
2. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015.

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạ pháp luật ngày 18/6/2020.

4. Luật HTX năm 2023;
5. Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn;
6. Nghị định 113/2024/NĐ-CP ngày 12/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã 2023;
7. Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm;

8. Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

9. Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;

10. Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức; 
11. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

12. Thông tư số 30/2022/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

13. Thông tư số 11/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;
14. Thông tư số 06/2023/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 9 năm 2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

15. Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025;
16. Quyết số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025;
17. Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày 07/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021-2030;
18. Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 14/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;
19. Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 20/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030;
20. Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống;
21. Kế hoạch số 208-KH/TU ngày 07/7/2023 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” giai đoạn 2023-2026;

22. Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên về phê duyệt Đề án tinh giản biên chế gắn với sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và cơ cấu lại đội ngũ theo vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2023-2026;
23. Đề án 29/ĐA-UBND ngày 14/02/2025 Đề án thành lập Sở Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở hợp nhất Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Nông nghiệp và PTNT;
24. Quyết định số 10/2025/QĐ-UBND ngày 24/02/2025 của UBND tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên;

25. Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 20/3/2025 về việc thành lập Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên.
26. Công văn số 11-CV/ĐU ngày 07/3/2025 của Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Nông nghiệp và Môi trường;

27. Công văn số 3136-CV/TU ngày 10/3/2025 về triển khai thực hiện Kết luận số 128-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương công tác cán bộ.
III. QUAN ĐIỂM, NGUYÊN TẮC 

1. Bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, tổ chức đảng trong sắp xếp, bố trí cán bộ theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Cán bộ, công chức, người lao động phải chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức và quyết định của cấp có thẩm quyền. 
2. Việc sắp xếp, bố trí cán bộ phải được thực hiện nghiêm túc, thận trọng, khoa học, chặt chẽ; bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, có nguyên tắc, tiêu chí cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của đội ngũ cán bộ, công chức, lao động và yêu cầu nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực; trong đó quan tâm bố trí sử dụng đối với cán bộ có năng lực nổi trội, có trách nhiệm, tâm huyết với công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

3. Gắn việc bố trí, sắp xếp nhân sự với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; tiến hành rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trên cơ sở yêu cầu của vị trí việc làm tại cơ quan mới để thực hiện việc bố trí, sắp xếp nhân sự, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ.

4. Việc lựa chọn, sắp xếp, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý phải căn cứ vào năng lực, sở trường, uy tín, kinh nghiệm công tác, kết quả sản phẩm công việc cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mới, nhất là đối với người đứng đầu. Đồng thời, phải bảo đảm tiêu chuẩn chức danh theo quy định của Đảng, của pháp luật, gắn với cơ cấu và quy hoạch cấp ủy để chuẩn bị tốt cho công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

5. Quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động theo quy định, bảo đảm sau 05 năm phải hoàn thành việc sắp xếp đối với cán bộ, công chức, lao động dôi dư và thực hiện việc quản lý, sử dụng biên chế theo yêu cầu chung tại cơ quan mới hình thành sau sắp xếp.

Phần thứ hai
THỰC TRẠNG CỦA CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
I. CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1. Về vị trí

Chi cục Phát triển nông thôn là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài koanr riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Kinh tế hợp tác và PTNT trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trụ sở làm việc: Số 47 đường Trưng Trắc, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
Chi cục Phát triển nông thôn có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 1 và Điều 2 Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên.

3. Cơ cấu tổ chức  
a) Lãnh đạo Chi cục gồm: Chi cục trưởng và 01 Phó Chi cục trưởng.

b) Các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Chi cục:
- Phòng Hành chính - Tổng hợp.

- Phòng Kinh tế hợp tác - Trang trại.

- Phòng Ngành nghề - Phát triển nông thôn.

4. Biên chế công chức và người lao động
Năm 2025, Chi cục được giao 12 biên chế công chức và 04 lao động hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP.

Số lượng biên có mặt tính đến 01/3/2025 gồm có 11 công chức và 01 lao động hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP.

5. Cơ sở vật chất:
Chi cục Phát triển nông thôn hiện đang được bố trí cơ sở vật chất hoạt động tại số 47 đường Trưng Trắc, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của Chi cục được trang bị theo đúng quy định hiện hành phục vụ hoạt động thường xuyên của đơn vị.

6. Tài chính, ngân sách
Tài chính, ngân sách chi cho các hoạt động của Chi cục Phát triển nông thôn được HĐND, UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét, phân bổ hàng năm.
7. Nhận xét chung
Chi cục Phát triển nông thôn thực hiện nghiêm túc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị. Việc bố trí, sắp xếp, sử dụng đội ngũ cán bộ công chức, người lao động tại Chi cục phù hợp với năng lực trình độ chuyên môn được đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, thực hiện theo Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án tinh giản biên chế gắn với sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và cơ cấu lại đội ngũ theo vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2023-2026; Chi cục Phát triển nông thôn không đảm bảo số biên chế theo quy định cho một phòng.
II. VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH HƯNG YÊN 

1. Vị trí

Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên (sau đây viết tắt là Văn phòng) là cơ quan chuyên trách quản lý và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Văn phòng đặt tại Khối nhà liên cơ quan Sở Nông nghiệp và Môi trường; Số 01, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

Văn phòng có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 1 và Điều 2, Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 15/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên.
3. Cơ cấu tổ chức
Theo Điều 3 Quyết định số Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 15/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ cấu tổ chức của Văn phòng gồm:
a) Lãnh đạo Văn phòng: Chánh Văn phòng và 02 Phó Chánh Văn phòng

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm:

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp;

b) Phòng Tuyên truyền - Đào tạo và Thẩm định.

4. Biên chế công chức và lao động
Năm 2025, Văn phòng điều phối nông thôn mới được giao 05 biên chế công chức.

Số lượng biên có mặt tính đến 01/3/2025 gồm có 05 công chức.

5. Tài chính, ngân sách
Kinh phí hoạt động của Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh do ngân sách tỉnh bố trí trong kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh theo quy định của pháp luật.

6. Nhận xét chung

  Văn phòng thực hiện nghiêm túc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị. Việc bố trí, sắp xếp, sử dụng đội ngũ công chức, người lao động tại Văn phòng phù hợp với năng lực trình độ chuyên môn được đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, thực hiện theo Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án tinh giản biên chế gắn với sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và cơ cấu lại đội ngũ theo vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2023-2026; Phương án số 30/PA-SNN ngày 17/01/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc sắp sếp, tổ chức lại bộ máy các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT và chỉ tiêu biên chế được giao; Văn phòng không đảm bảo số biên chế theo quy định cho một đơn vị hành chính.
Phần thứ ba
NỘI DUNG QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  
I. MỤC TIÊU, PHẠM VI HOẠT ĐỘNG
1. Mục tiêu

a) Việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn nhằm mục tiêu tuân thủ chủ trương của Đảng, chấp hành quy định pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, bảo đảm phù hợp với chức năng nhiệm vụ và đáp ứng các tiêu chí, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật; góp phần xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong lĩnh vực quản lý.

b) Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cần thiết để triển khai hoạt động sau khi hợp nhất.

c) Có phương án xử lý các vấn đề về nhân sự, tài chính, tài sản và các vấn đề khác có liên quan sau khi hợp nhất. 

d) Có phương án xử lý kiện toàn, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy một cách hợp lý, hiệu quả, đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; bố trí, sắp xếp cán bộ, viên chức phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhu cầu công tác. Từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, viên chức người lao động có đủ năng lực, trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ sau khi hợp nhất.

2. Phạm vi hoạt động 
Tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực phát triển nông thôn, giảm nghèo và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thuộc ngành theo quy định của pháp luật.

II. LOẠI HÌNH VÀ TÊN GỌI

1. Loại hình: Tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên.

2. Tên gọi sau khi thành lập: Chi cục Phát triển nông thôn
III. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC SAU KHI HỢP NHẤT
Căn cứ Thông tư số 30/2022/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; Thông tư số 11/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn được quy định cụ thể như sau:
1. Vị trí, chức năng
1.1. Chi cục Phát triển nông thôn là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, giúp Giám đốc Sở tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về kinh tế hợp tác trong nông nghiệp; kinh tế trang trại; kinh tế hộ; liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong nông nghiệp; bố trí, ổn định dân cư; giảm nghèo; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; phát triển cơ điện nông nghiệp, phát triển cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất và chế biến nông sản; bảo tồn và phát triển các làng nghề, ngành nghề nông thôn; xóa bỏ cây có chứa chất gây nghiện và phát triển nông thôn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.
1.2. Chi cục Phát triển nông thôn có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Môi trường; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
1.3. Trụ sở: Số 47, đường Trưng Trắc, Phường Lê Lợi, Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
2. Nhiệm vụ và quyền hạn 
2.1. Tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường (sau đây viết tắt là Sở) trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 

a) Dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh liên quan đến các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Chi cục và các văn bản khác theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

b) Dự thảo kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi quản lý của Chi cục trên địa bàn tỉnh; 

c) Dự thảo quyết định việc phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực phát triển nông thôn cho Chi cục, Sở và Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định; 

d) Dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục thuộc Sở;

2.2. Tham mưu Sở trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 

a) Dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo phân công;

b) Dự thảo quy chế quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp tỉnh thuộc lĩnh vực quản lý của Chi cục. 

2.3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực phát triển nông thôn được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt; thông tin tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

2.4. Về phát triển nông thôn


a) Tham mưu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách, biện pháp khuyến khích phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã và liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; tổ chức sản xuất, phát triển vùng nguyên liệu tập trung; chính sách phát triển cơ điện nông nghiệp, phát triển cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất và chế biến nông sản; bảo tồn và phát triển các làng nghề, ngành nghề nông thôn; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới; chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); bố trí dân cư; hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội nông thôn; đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, phổ biến chính sách trong nông nghiệp; đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.
b) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy định về phân công, phân cấp các chương trình, dự án liên quan đến chính sách, biện pháp khuyến khích phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã và liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; tổ chức sản xuất, phát triển vùng nguyên liệu tập trung; chính sách phát triển cơ điện nông nghiệp, phát triển cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất và chế biến nông sản; bảo tồn và phát triển các làng nghề, ngành nghề nông thôn; thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới; chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); bố trí dân cư; hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội nông thôn; đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, phổ biến chính sách trong nông nghiệp; đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; theo dõi, tổng hợp báo cáo Sở và Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển nông thôn, nông thôn mới, giảm nghèo trên địa bàn.
c) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác xóa bỏ cây có chứa chất gây nghiện; định canh; bố trí dân cư và di dân, tái định cư trong nông thôn gắn với tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới.

d) Tổ chức thực hiện chương trình, dự án hoặc hợp phần của chương trình, dự án xoá đói giảm nghèo và an sinh xã hội nông thôn; chương trình hành động không còn nạn đói; bảo hiểm nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới; xây dựng khu dân cư; xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và quy định của pháp luật.

đ) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án xây dựng công trình kỹ thuật hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh theo phân công và quy định của pháp luật.

2.5. Về giảm nghèo:

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ, chính sách giảm nghèo; chế độ, chính sách và pháp luật đối với người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có thu nhập thấp;

b) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo thẩm quyền; các chương trình, đề án, dự án về giảm nghèo.

c) Tổng hợp, thống kê số liệu về người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo.

2.6. Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tư liệu về phát triển nông thôn; tổ chức công tác lưu trữ, thống kê khác phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước của lĩnh vực phát triển nông thôn theo quy định.

2.7. Thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo theo quy định; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về lĩnh vực kinh tế tập thể, kinh tế trang trại trong nông nghiệp; về phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn; Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới; Chương trình phát triển sản phẩm OCOP; các nội dung khác theo chức năng, nhiệm vụ lĩnh vực phát triển nông thôn.

2.8. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực phát triển nông thôn, nông thôn mới, giảm nghèo. 

2.9. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật; theo phân công hoặc ủy quyền của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

2.10. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật; theo sự phân công hoặc ủy quyền của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

2.11. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn và theo đề nghị của các cơ quan chuyên môn liên quan.

2.12. Tổ chức công tác thông tin tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới.

2.13. Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới
2.14. Tham mưu xây dựng kế hoạch vốn, phân bổ và giám sát tình hình thực hiện vốn ngân sách và các nguồn vốn huy động khác để xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

2.15. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách và cơ chế phối hợp hoạt động liên ngành để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

2.16. Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới.

2.17. Chuẩn bị nội dung, chương trình cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Ban Chỉ đạo tỉnh về Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới và các báo cáo theo yêu cầu của Trưởng Ban chỉ đạo về Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới.
2.18. Thực hiện nhiệm vụ khác do Sở, Giám đốc Sở, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế công chức, hợp đồng lao động sau thành lập
3.1. Lãnh đạo Chi cục: Chi cục trưởng và Phó Chi cục trưởng, số lượng các Phó Chi cục trưởng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ. 
Chánh Văn phòng Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới sẽ do 01 đồng chí Lãnh đạo Sở sẽ kiêm nhiệm.
a) Chi cục trưởng là người đứng đầu Chi cục, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục; phối hợp với Chánh Văn phòng Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới tham mưu Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Hưng Yên thực hiện nhiệm vụ liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới.
b) Chánh Văn phòng Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới là người chỉ đạo trực tiếp và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, trước pháp luật và trước Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Hưng Yên về thực hiện nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới.
b) Phó Chi cục trưởng là người giúp Chi cục trưởng, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Chi cục trưởng phân công, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công. Khi Chi cục trưởng vắng mặt, Phó Chi cục trưởng được Chi cục trư ởng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Chi cục.

c) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, cho từ chức, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, cho nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng thực hiện theo quy định của pháp luật, quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức.
3.2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

a) Phòng Kinh tế hợp tác.
b) Phòng Phát triển nông thôn.

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và viên chức chuyên môn, nghiệp vụ; việc bố trí số lượng viên chức và số lượng cấp phó của người đứng đầu các phòng được thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 6 Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, cho từ chức, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, cho nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thực hiện theo quy định của pháp luật, quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức.
3.3. Biên chế công chức
a) Biên chế công chức của Chi cục được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.

b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, hàng năm Chi cục xây dựng báo cáo biên chế công chức theo quy định đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao.

c) Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức và người lao động hợp đồng thực hiện theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.    

4. Phương án xử lý tài sản, tài chính, ngân sách

Thực hiện chuyển giao nguyên trạng về tài sản, tài chính, ngân sách và các nội dung liên quan (nếu có) của Chi cục Phát triển nông thôn và Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên về Chi cục Phát triển nông thôn (sau hợp nhất) đảm bảo theo quy định.
5. Phương án bố trí Lãnh đạo Chi cục
Sau hợp nhất, Chi cục gồm Chi cục trưởng và Phó Chi cục trưởng; các phòng chuyên môn gồm Trưởng phòng và Phó trưởng phòng; số lượng cấp phó được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ; việc sắp xếp giảm số lượng cấp Phó được thực hiện trong 05 năm, kể từ ngày thành lập.

6. Quy định về bảo lưu hệ số phụ cấp chức vụ (nếu có)

Đối với những người đã được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý, sau khi kiện toàn tổ chức bộ máy của Chi cục mà thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang được hưởng thì được hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng đến hết thời hạn giữ chức vụ đã được bổ nhiệm trước khi sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của Chi cục theo quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Trường hợp đã giữ chức vụ theo thời hạn bổ nhiệm còn dưới 6 tháng thì được hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ đang hưởng đủ 6 tháng, kể từ ngày thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng theo quy định tại điều 02, quyết định số 140/2009/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Thủ tưởng Chính phủ về bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và khoản 2 điều 20 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định về chính sách tinh giản biên chế.

IV. VỊ TRÍ VIỆC LÀM, BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC 

1. Về vị trí việc làm

Thực hiện xây dựng Đề án điều chỉnh vị trí việc làm của Chi cục sau khi có Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

2. Biên chế công chức, viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ
Việc bố trí, tuyển dụng, sử dụng và quản lý biên chế công chức, viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP thực hiện trên cơ sở vị trí việc làm của Chi cục và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

VI. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

1. Xây dựng hồ sơ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục, lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy định. Hoàn thành trong tháng 3 năm 2025. 

2. Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của các đơn vị; chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ, gửi Sở Tư pháp thẩm định, thời gian dự kiến hoàn thành trong tháng 3 năm 2025.

3. Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ, gửi Sở Nội vụ thẩm định, thời gian dự kiến hoàn thành trong tháng 3 năm 2025.

4. Tổng hợp, tiếp thu, giải ý kiến thẩm định của Sở Nội vu, chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh, thời gian dự kiến hoàn thành trong tháng 4 năm 2025.

5. Thời gian triển khai thực hiện Đề án: dự kiến trong tháng 4/2025.
Phần thứ tư

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn Chi cục xây dựng, quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm, quy chế hoạt động của Chi cục đảm bảo theo quy định của pháp luật và phân cấp của tỉnh.

b) Chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra định kỳ và đột xuất việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự, tài sản, tài chính, các hoạt động khác của Chi cục.

c) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

2. Giao Chi cục trưởng xây dựng, ban hành quy định quy chế hoạt động của Chi cục, trong đó phải quy định cụ thể về: vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác; trách nhiệm giữa việc thực hiện chức năng chủ đầu tư và thực hiện nghiệp vụ quản lý dự án phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng và quy định của pháp luật khác có liên quan.
3. Giao Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của Sở Nông nghiệp và Môi trường; kịp thời báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh những khó khăn, vướng mắc để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Trên đây là Đề án quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn; Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện./.
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